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Hà Nội 01h00, ngày 25 tháng 7 năm 2025 

 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT 

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 25/7/2025) 

 

I. Căn cứ cảnh báo 

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;  

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu 

thực hiện;  

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG. 

II. Tình hình mưa 

- Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng 

mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 25/7/2025 từ 30-80mm. 

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực 

- Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ 

biến từ 40-80mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 90-180mm. Cảnh 

báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau: 

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực 

TT Tỉnh Xã/phường Nguy cơ lũ quét 

1 
Điện 

Biên 

Phường Mường Lay, Xã Thanh Nưa, Xã Thanh 

An, Xã Sam Mứn, Xã Núa Ngam, Xã Mường 

Nhà, Xã Tuần Giáo, Xã Quài Tở, Xã Mường 

Mùn, Xã Pú Nhung, Xã Chiềng Sinh, Xã Tủa 

Chùa, Xã Sín Chải, Xã Sính Phình, Xã Tủa 

Thàng, Xã Sáng Nhè, Xã Na Sang, Xã Mường 

Tùng, Xã Pa Ham, Xã Nậm Nèn, Xã Mường Pồn, 

Xã Na Son, Xã Xa Dung, Xã Pu Nhi, Xã Mường 

Luân, Xã Tìa Dình, Xã Phình Giàng, Xã Mường 

Chà, Xã Nà Hỳ, Xã Nà Bủng, Xã Chà Tở, Xã Si 

Pa Phìn, Xã Mường Nhé, Xã Sín Thầu, Xã 

Mường Toong, Xã Nậm Kè, Xã Quảng Lâm, Xã 

Mường Ảng, Xã Nà Tấu, Xã Búng Lao và Xã 

Mường Lạn 

Cao 
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2 
Lai 

Châu 

Xã Mường Kim, Xã Khoen On, Xã Than Uyên, 

Xã Pắc Ta, Xã Nậm Sỏ, Xã Tân Uyên, Xã Bản 

Bo, Xã Bình Lư, Xã Tả Lèng, Xã Khun Há, 

Phường Tân Phong, Phường Đoàn Kết, Xã Sin 

Suối Hồ, Xã Phong Thổ, Xã Sì Lở Lầu, Xã Dào 

San, Xã Khổng Lào, Xã Tủa Sín Chải, Xã Sìn Hồ, 

Xã Hồng Thu, Xã Nậm Tăm, Xã Pu Sam Cáp, Xã 

Nậm Cuổi, Xã Nậm Mạ, Xã Lê Lợi, Xã Nậm 

Hàng, Xã Mường Mô, Xã Hua Bum, Xã Pa Tần, 

Xã Bum Nưa, Xã Bum Tở, Xã Mường Tè, Xã 

Thu Lũm, Xã Pa Ủ, Xã Tà Tổng và Xã Mù Cả 

Cao 

3 
Sơn 

La 

Phường Tô Hiệu, Phường Chiềng An, Phường 

Chiềng Cơi, Phường Chiềng Sinh, Phường Thảo 

Nguyên, Xã Chiềng Sơn, Xã Quỳnh Nhai, Xã 

Mường Chiên, Xã Mường Giôn, Xã Mường Sại, 

Xã Thuận Châu, Xã Chiềng La, Xã Nậm Lầu, Xã 

Muổi Nọi, Xã Mường Khiêng, Xã Co Mạ, Xã 

Bình Thuận, Xã Mường É, Xã Long Hẹ, Xã 

Mường La, Xã Chiềng Lao, Xã Mường Bú, Xã 

Chiềng Hoa, Xã Bắc Yên, Xã Tà Xùa, Xã Tạ 

Khoa, Xã Xím Vàng, Xã Pắc Ngà, Xã Chiềng Sại, 

Xã Yên Châu, Xã Chiềng Hặc, Xã Lóng Phiêng, 

Xã Yên Sơn, Xã Chiềng Mai, Xã Mai Sơn, Xã 

Phiêng Pằn, Xã Chiềng Mung, Xã Phiêng Cằm, 

Xã Mường Chanh, Xã Tà Hộc, Xã Chiềng Sung, 

Xã Bó Sinh, Xã Chiềng Khương, Xã Mường 

Hung, Xã Chiềng Khoong, Xã Mường Lầm, Xã 

Nậm Ty, Xã Sông Mã, Xã Huổi Một, Xã Chiềng 

Sơ, Xã Sốp Cộp, Xã Púng Bánh, Xã Tân Yên, Xã 

Mường Bám, Xã Ngọc Chiến, Xã Phiêng Khoài, 

Xã Mường Lạn và Xã Mường Lèo 

Cao 

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực 

TT Tỉnh Xã/phường Nguy cơ lũ quét 

1 
Tuyên 

Quang 
Xã Xín Mần và Xã Trung Thịnh Trung Bình 
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2 Lào Cai 

Xã Khao Mang, Xã Mù Cang Chải, Xã Púng 

Luông, Xã Phong Hải, Xã Xuân Quang, Xã 

Bảo Thắng, Xã Tằng Lỏong, Xã Gia Phú, 

Xã Mường Hum, Xã Dền Sáng, Xã Y Tý, 

Xã A Mú Sung, Xã Trịnh Tường, Xã Bản 

Xèo, Xã Bát Xát, Xã Nghĩa Đô, Xã Thượng 

Hà, Xã Bảo Yên, Xã Xuân Hoà, Xã Phúc 

Khánh, Xã Bảo Hà, Xã Võ Lao, Xã Khánh 

Yên, Xã Văn Bàn, Xã Dương Quỳ, Xã 

Chiềng Ken, Xã Minh Lương, Xã Nậm 

Chày, Xã Mường Bo, Xã Bản Hồ, Xã Tả 

Phìn, Xã Tả Van, Phường Sa Pa, Xã Cốc 

Lầu, Xã Bảo Nhai, Xã Bản Liền, Xã Bắc 

Hà, Xã Tả Củ Tỷ, Xã Lùng Phình, Xã Pha 

Long, Xã Mường Khương, Xã Bản Lầu, Xã 

Cao Sơn, Xã Si Ma Cai, Xã Sín Chéng, Xã 

Lao Chải, Xã Chế Tạo, Xã Nậm Có, Xã 

Nậm Xé và Xã Ngũ Chỉ Sơn 

Trung Bình 

3 
Thanh 

Hóa 

Xã Mường Chanh, Xã Quang Chiểu, Xã 

Tam chung, Xã Mường Lát, Xã Pù Nhi, Xã 

Nhi Sơn, Xã Mường Lý, Xã Trung Lý, Xã 

Linh Sơn, Xã Đồng Lương, Xã Văn Phú, Xã 

Giao An, Xã Yên Khương, Xã Yên Thắng, 

Xã Ngọc Lặc, Xã Thạch Lập, Xã Ngọc 

Liên, Xã Minh Sơn, Xã Nguyệt Ấn, Xã Kiên 

Thọ, Xã Bát Mọt, Xã Yên Nhân, Xã Lương 

Sơn, Xã Thường Xuân, Xã Luận Thành, Xã 

Tân Thành, Xã Vạn Xuân, Xã Thắng Lộc và 

Xã Xuân Chinh 

Trung Bình 

 


